
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 23 Ngách 115/1 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOÁ SMART VIELOCK AN PHÁT

0108939444

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

2. Sửa chữa thiết bị điện 3314

3. Sửa chữa thiết bị khác 3319

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, vécni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...; Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, 
dụng cụ cầm tay khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

4663(Chính)

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

11. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOÁ SMART VIELOCK AN 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN PHAT SMART VIELOCK COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: AN PHAT SMART VIELOCK CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973883448
Email: kien80vielock@gmail.com vielock.vn

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích 
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt...;, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4759

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết:
-Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ xử lý 
dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê 
riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho 
thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị 
mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động sử lý dữ liệu 
bao gồm sử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra cụ thể 
từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý 
dữ liệu tự động;
- Hoạt động thương mại điện tử;

6311

17. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí và các loại thông tin nhà nước cấm);

6312

18. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

20. Quảng cáo 7310

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRUNG 
KIÊN

Phố Sở, Xã Liên 
Minh, Huyện Vụ Bản, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

1.800.000.000 60,000 163251305

2 HÀ VĂN 
TOÀN

P210 G5 TT Thành 
Công, đường Nguyên 
Hồng, Phường Thành 
Công, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.200.000.000 40,000 038078000372

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền); Tư vấn về công nghệ khác; 
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ;

7490

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết:
- Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an toàn 
điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo 
dưỡng;
- Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí hoặc 
điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.
- Các đơn vị thực hiện hoạt động này cũng có thể tham gia vào 
việc bán thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an 
toàn.

8020

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

26. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

27. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       163251305
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố Sở, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 29C, ngõ 79 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam

16/02/1980 Kinh Việt Nam

13/09/2012 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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